
Phụ lục 01 

PHÂN CÔNG THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

(Kèm theo Báo cáo số        / BC-VPUBND ngày   .../.    ./2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

STT Nhóm/Tên chỉ tiêu 
Mục tiêu 

đến 2025 

Mục tiêu 

đến 2030 

Chủ trì theo dõi, 

đôn đốc 

Kết quả thực 

hiện đến 

25/3/2023 

Đơn vị Thực hiện 

I Chính quyền số    
 

 

1 
Cung cấp DVC trực tuyến 

mức 3, 4 

100% 

TTHC có 

đủ điều 

kiện 

100% 

DVCTT 

mức độ 4 

được cung 

cấp trên 

nhiều 

phương 

tiện khác 

nhau 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 

VPUBND tỉnh 

2 
DVC trực tuyến có phát 

sinh hồ sơ 
70% 80% 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

3 

DVC trực tuyến có chức 

năng định danh, xác thực 

một lần và thanh toán số 

100% 100% 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 VPUBND tỉnh và các Sở, Ban, 

ngành UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

4 

Tỷ lệ người dân, doanh 

nghiệp hài lòng về việc giải 

quyết TTHC 

80% 90% VPUBND tỉnh 
99.95%. 

Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

5 
Tỷ lệ CQNN tham gia cung 

cấp dữ liệu mở 
80% 100% VPUBND tỉnh 

Đang thực 

hiện 

Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

6 

Tỷ lệ văn bản được trao đổi 

qua môi trường mạng dưới 

dạng văn bản điện tử (trừ 

văn bản mật) 

100% 100% VPUBND tỉnh 

100% 

Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 



STT Nhóm/Tên chỉ tiêu 
Mục tiêu 

đến 2025 

Mục tiêu 

đến 2030 

Chủ trì theo dõi, 

đôn đốc 

Kết quả thực 

hiện đến 

25/3/2023 

Đơn vị Thực hiện 

7 
Tỷ lệ hồ sơ công việc được 

xử lý trên môi trường mạng 

Cấp tỉnh: 

90% 

Cấp 

huyện: 

80% 

Cấp xã: 

60% 

Cấp tỉnh: 

100% 

Cấp huyện: 

90% 

Cấp xã: 

70% 

VPUBND tỉnh 

 

 

30% 
Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

8 

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán qua 

Kho bạc nhà nước được nộp 

trực tuyến 

90% 100% 

Kho bạc nhà nước 

chi nhánh Hưng 

Yên 

 
Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

9 

Tỷ lệ cơ quan hành chính sử 

dụng hệ thống thông tin báo 

cáo 

100% 100% VPUBND tỉnh 

100% 
Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

10 

Số hoá kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính còn hiệu 

lực 

100% 100% VPUBND tỉnh 

100% 
Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

11 

Tỷ lệ họp trực tuyến của các 

cuộc họp có 2 cấp tham gia 

trở lên  

80% 90% VPUBND tỉnh 

100% 
Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

12 

Tỷ lệ chia sẻ CSDL dùng 

chung, CSDL chuyên ngành 

và kết nối với CSDL quốc 

gia 

100% 100% 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 
Sở Thông tin và Truyền thông;  

Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

13 

Tỷ lệ hoạt động kiểm tra, 

giám sát của cơ quan quản 

lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trường số và 

hệ thống thông tin của cơ 

50% 70% Thanh tra tỉnh 

 

Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 



STT Nhóm/Tên chỉ tiêu 
Mục tiêu 

đến 2025 

Mục tiêu 

đến 2030 

Chủ trì theo dõi, 

đôn đốc 

Kết quả thực 

hiện đến 

25/3/2023 

Đơn vị Thực hiện 

quan quản lý 

14 

Số lượng đô thị đạt các tiêu 

chí cơ bản về đô thị thông 

minh 

2 

(Thành 

phố Hưng 

Yên và 

Thị xã Mỹ 

Hào) 

 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 

 

 

UBND thành phố Hưng Yên; 

UBND Thị xã Mỹ Hào, Sở 

Thông tin và Truyển thông phối 

hợp 

15 

Tỷ lệ thiết bị quan trắc sử 

dụng công nghệ số, bảo đảm 

thu nhận trực tiếp dữ liệu số 

80% 100% 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

16 

Tỷ lệ đường giao thông 

được lắp đặt hệ thống 

camera giám sát giao thông 

Quốc lộ: 

100% 

Tỉnh lộ: 

50% 

Quốc lộ: 

100% 

Tỉnh lộ: 

100% 

Công an tỉnh 

 

 

17 
Tỷ lệ CBCC được bồi 

dưỡng, tập huấn kỹ năng số 
50% 100% 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

18 

Tỷ lệ CBCC được tập huấn 

nâng cao nhận thức về an 

toàn thông tin 

100% 100% 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 
Các Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

II Kinh tế số      

1 
Tỷ lệ dân số tham gia mua 

sắm trực tuyến 
55% 75% Sở Công thương 

 UBND các huyện, thị xã, thành 

phố 

2 

Thanh toán không dùng tiền 

mặt trong thương mại điện 

tử 

50% 80% Sở Công thương 

 
Ngân hàng nhà nước; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố 

3 

Tỷ lệ giao dịch mua hàng 

trên website/ứng dụng 

thương mại điện tử có hóa 

70% 95% Sở Công thương 

 

 



STT Nhóm/Tên chỉ tiêu 
Mục tiêu 

đến 2025 

Mục tiêu 

đến 2030 

Chủ trì theo dõi, 

đôn đốc 

Kết quả thực 

hiện đến 

25/3/2023 

Đơn vị Thực hiện 

đơn điện tử 

4 

Tỷ lệ xã và các đơn vị hành 

chính tương đương trên địa 

bàn tỉnh có thương nhân 

thực hiện hoạt động bán 

hàng hóa hoặc cung ứng 

dịch vụ trực tuyến 

50% 80% Sở Công thương 

 

 

5 

Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tiến hành hoạt động 

kinh doanh trên các sàn giao 

dịch thương mại điện tử 

50% 80% Sở Công thương 

 

 

6 

Tỷ lệ đơn vị cung cấp dịch 

vụ điện, nước, viễn thông, 

truyền hình trả tiền triển 

khai thu cước, phí theo hình 

thức không dùng tiền mặt. 

100% 100% 
Ngân hàng nhà 

nước 

 

Các doanh nghiệp dịch vụ và 

các ngân hàng 

7 

Tỷ lệ dịch vụ vận tải đường 

bộ triển khai hình thức thu 

phí không dùng tiền mặt. 

50% 70% 
Sở Giao thông vận 

tải 

 
Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

8 
Tỷ lệ đóng góp của kinh tế 

số vào GRDP của tỉnh 
20% 30% 

Sở Kế hoạch đầu 

tư 

 Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

9 
Tỷ trọng kinh tế số trong 

từng ngành, lĩnh vực 

Tối thiểu 

10% 
20% 

Sở Kế hoạch đầu 

tư 

 Sở, Ban, ngành UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

10 
Tăng năng suất lao động 

hàng năm 
7% 7,5% 

Sở Kế hoạch đầu 

tư 

 
 

11 
Số lượng doanh nghiệp số 

trên địa bản tỉnh 
500 1.000 

Sở Kế hoạch đầu 

tư 

 
 

III Xã hội số      



STT Nhóm/Tên chỉ tiêu 
Mục tiêu 

đến 2025 

Mục tiêu 

đến 2030 

Chủ trì theo dõi, 

đôn đốc 

Kết quả thực 

hiện đến 

25/3/2023 

Đơn vị Thực hiện 

1 
Độ bao phủ của hạ tầng 

mạng băng rộng cáp 

100% xã 

phường, 

thị trấn 

100% 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 
UBND các huyện, thị xã, thành 

phố 

2 
Tỷ lệ người sử dụng điện 

thoại thông minh 
90%  

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

 
 

3 
Tỷ lệ dân số có tài khoản 

thanh toán điện tử 
>50% 80% 

Ngân hàng nhà 

nước chi nhánh 

Hưng Yên 

 

 

4 
Tỷ lệ dân số có kỹ năng số 

cơ bản 
70% >80% 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 UBND các huyện, thị xã, thành 

phố 

5 
Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ 

Vpostcode 
90% 100% Bưu điện tỉnh 

 UBND các huyện, thị xã, thành 

phố 

6 
Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối 

Internet băng rộng cố định 
80% >90% 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 UBND các huyện, thị xã, thành 

phố 

7 

Thực hiện kết nối, chia sẻ 

dự liệu về dân cư với các hệ 

thống thông tin khác, đảm 

bảo an toàn thông tin đỗi 

với cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cứ 

Theo lộ trình thực hiện 

của Đề án "Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030" 

tại Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Công an tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 
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